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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (20 câu - 5.0 điểm) 

Câu 1. Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI 

đến đầu thế kỉ XX) là 

A. xóa bỏ chế độ phong kiến chuyên chế.           

B. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền. 

C. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.            

D. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân. 

Câu 2. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX 

là  

A. địa chủ.                     B. nông dân.                 C. công nhân.                D. tư sản. 

Câu 3. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động 

lực quyết định thắng lợi của cách mạng là 

A. mục tiêu của cách mạng.                                                   B. phương pháp đấu tranh. 

C. kết quả cuối cùng.                                                              D. giai cấp lãnh đạo. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của 

các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX? 

A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến. 

B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tĩnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh. 

C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị. 

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến 

Câu 5. Quốc gia nào sau đây khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII?  

A. Pháp.                 B. Đức.                     C. I-ta-li-a                                  D. Anh. 

Câu 6. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang 

giai đoạn 

A. tự do cạnh tranh.                                       B. cải cách đất nước. 

C. đế quốc chủ nghĩa.                                    D. chủ nghĩa phát xít. 

Câu 7. Đến thế kỉ XVIII, nhiều quốc gia ở khu vực Mỹ La-tinh đã trở thành thuộc địa 

của thực dân  

A. Tây Ban Nha            B. Anh và Pháp.           C. Mỹ và Đức.          D. I-ta-li-a và Nhật. 

Câu 8. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở rộng của chủ nghĩa tư bản ở ngoài châu 

Âu? 

A. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. 

B. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở khu vực Mỹ La-tinh. 

Mã đề: 



C. Cuộc vận động thống nhất nước Đức và I-ta-li-a. 

D. Cải cách nông nô ở Nga và cuộc nội chiến ở Mỹ. 

Câu 9. Sau Cách mạng tháng Mười Nga, nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết là 

A. đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng bộ máy nhà nước mới. 

B. hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. 

C. khôi phục và phát triển kinh tế, chống lại thù trong giặc ngoài. 

D. tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Câu 10. Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên 

bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? 

A. bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua. 

B. bản Hiệp ước Liên bang lần đầu tiên được thông qua. 

C. Thắng lợi trong đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài. 

D. Khi hoàn thành quá trình khôi phục và phát triển kinh tế. 

Câu 11. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

không có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết. 

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Câu 12. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết 

không có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

B. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh.  

C. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI (2 câu – 2.0 điểm) 

Câu 1. Đọc đoạn trích sau đây: 

“Ở Pháp, vương quyền là đỉnh cao của lâu đài phong kiến và chuyên chế. Nhà 

vua luôn có quyền hành chuyên chế và vô hạn; … quyết định mọi công việc đối nội và 

đối ngoại của quốc gia. Triều vua Lu-I XVI là một sự chuyên chế cao độ. Theo những 

“mật lệnh có ấn vua” nhằm khủng bố nhân dân, hàng trăm người bị bắt, bị tù đày ở các 

nơi trong nước”. 

(A. Man-phờ-rét, Đại Cách mạng Pháp 1789, NXB Khoa học, 1965, tr.18-19) 

a. Chính sách cai trị của nhà nước phong kiến chuyên chế gây bất mãn cho nhân dân. 

b. Sự tồn tại của nhà nước quân chủ lập hiến gây bất mãn cho tầng lớp quý tộc mới. 

c. Mâu thuẫn giữa đẳng cấp thứ ba với đẳng cấp tăng lữ và quý tộc ngày càng sâu sắc. 

d. Tình hình chính trị ở Pháp dưới triều vua Lu-I XVI khủng hoảng trầm trọng. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Năm 1920, để bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười, nước Nga Xô Viết và các 

nước cộng hòa Xô viết đồng minh với nhau và đánh bại kẻ thù chung. Đến năm 1922, nước 

Nga Xô Viết và các nước cộng hòa Xô viết đồng minh có sự phát triển  không đồng đều về 



kinh tế, văn hóa, chính trị. Trong khi Nga là nước có nền kinh tế công nghiệp tương đối phát 

triển, các nước khác vẫn trong tình trạng nông nghiệp lạc hậu. Các nước cộng hòa Xô viết 

cũng chưa có sự thống nhất về các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục…Điều đó 

đặt ra yêu cầu phải hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển”. 

                                                             (Trích sgk lịch sử 11, bộ Kết nối tri thức và cuộc sống)  

a.Năm 1920, nước Nga Xô Viết và các nước cộng hòa Xô viết đã đánh bại kẻ thù chung là 

liên quân 14 nước và các lực lượng chống đối trong nước. 

b. nước Nga Xô Viết và các nước cộng hòa Xô viết có sự phát triển đồng đều về kinh tế, văn 

hóa, chính trị. 

c. Nga là nước có nền kinh tế công nghiệp rất phát triển và đạt nhiều thành tựu to lớn nhờ 

thực hiện chính sách kinh tế mới. 

d. Sự phát triển không đồng đều về mọi mặt cũng như chưa có sự thống nhất về các chính 

sách phát triển là cơ sở hình thành Liên bang CHXHCN Xô viết năm 1922. 

Câu 3. Cho bảng dữ kiện về một số mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản ở Tây Âu 

và Bắc Mỹ thời cận đại: 

Cách mạng tư 

sản 

Mục tiêu 

Anh Tầng lớp quý tộc mới và tư sản đấu tranh chống chế độ phong kiến 

lập nhà nước mới, mở đường kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển. 

13 thuộc địa 

Anh ở Bắc Mĩ 

Nhân dân 13 thuộc địa hướng đến mục tiêu giải phóng dân tộc, lập 

nên quốc gia mới thống nhất thị trường dân tộc. 

Pháp Nhân dân Pháp mong muốn lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế xây 

dựng nhà nước dân chủ tư sản, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

    (Sách giáo khoa lịch sử 11, bộ kết nối tri thức) 

a. Ở Anh tầng lớp quý tộc và tư sản đã liên kết đấu tranh chống chế độ phong kiến để 

xác lập nhà nước do dân bầu ra. 

b. Ở Tây Âu và Bắc Mỹ có mục tiêu đấu tranh chung là lật đổ chế độ quân chủ chuyên 

chế, gạt bỏ những trở ngại trên con đường xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

c. Các cuộc cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mĩ đều hướng đến thành lập nhà nước 

dân chủ tư sản với tầng lớp quý tộc mới và tư sản thay nhau cầm quyền. 

d. Ở Tây Âu và Bắc Mỹ hướng đến mục tiêu đấu tranh để mở rộng sự phát triển kinh tế 

hàng hóa, cải tiến kỹ thuật. 

Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản Âu – Mĩ bước sang giai đoạn đế 

quốc chủ nghĩa, gắn liền với việc mở rộng quyền lực và tầm ảnh hưởng thông qua hoạt động 

xâm lược thuộc địa bằng vũ lực hoặc các phương thức khác” 

                                                                       (Sách giáo khoa Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức) 

a. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa chuyển sang giai đoạn đế quốc 

chủ nghĩa. 

b. Các nước đế quốc xâm lược thuộc địa bằng nhiều phương thức khác nhau. 

c. Chủ nghĩa đế quốc bước sang giai đoạn độc quyền vào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. 

d. Dùng vũ lực là cách duy nhất để xâm chiếm thuộc địa. 



 

 

 

III. PHẦN TỰ LUẬN  (3.0 điểm)  

Câu 1 (1 điểm). Giải thích vì sao việc thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô 

viết (năm 1922) được xem là kết quả tất yếu của quá trình phát triển cách mạng Nga sau Cách 

mạng tháng Mười năm 1917. 

Câu 2 (2,0 điểm).  

a. Phân tích tác động của quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và sự chuyển biến từ chủ 

nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền đối với nền kinh tế - xã hội thế giới 

cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX. 

b.Theo em, những đặc điểm nào của giai đoạn này vẫn còn ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế 

quốc tế hiện nay? 

----------- HẾT ---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

 


